
 

Ch ng 1ươ

 C  S  LÝ THUY T V  MÁY TH Y L CƠ Ở Ế Ề Ủ Ự
1. 1. GI I THI U CHUNG.Ớ Ệ

Ph n l n ho t đ ng c a các máy thu  l c đ u liên quan đ n ch tầ ớ ạ ộ ủ ỷ ự ề ế ấ  
l ng và ch t khí. Vì v y mà lý thuy t c  s  đ  kh o sát các máy thu  l cỏ ấ ậ ế ơ ở ể ả ỷ ự  
đ c d a trên lý thuy t c  b n c a thu  khí đ ng l c h c.  M t s  đ nhượ ự ế ơ ả ủ ỷ ộ ự ọ ộ ố ị  
lu t v  thu  khí đ ng l c h c ng d ng trong vi c kh o sát các máy thuậ ề ỷ ộ ự ọ ứ ụ ệ ả ỷ 
l c s  đ c trình bày d i đây.ự ẽ ượ ướ

1.1.1. PH NG TRÌNH CÂN B NG NĂNG L NG-BERLLOULIƯƠ Ằ ƯỢ

Ch t l ng và ch t khí đ u là m t d ng c a v t ch t nói chung. Trongấ ỏ ấ ề ộ ạ ủ ậ ấ  
th c t  chúng luôn ti m tàng năng l ng d i ba d ng ch  y u; Đ ngự ế ề ượ ướ ạ ủ ế ộ  

năng (
2

2mv
) c a môi ch t chuy n đ ng, áp năng (ủ ấ ể ộ pV) c a môi ch t có ápủ ấ  

su t và th  năng (ấ ế mgh) c a môi ch t trong môi tr ng tr ng l c.ủ ấ ườ ọ ự

Năng l ng c a môi ch t ký hi u  ượ ủ ấ ệ E là t ng các năng l ng thànhổ ượ  
ph n và đ c vi t d i d ng t ng quát: ầ ượ ế ướ ạ ổ

mgh
mv

pVE ++=
2

2

;

Đ n v  c a năng l ng là N.m ho c KN.m.  ơ ị ủ ượ ặ

Đ i v i ch t l ng, đ  ti n cho vi c kh o sát và nghiên c u, năngố ớ ấ ỏ ể ệ ệ ả ứ  
l ng  c a  ch t  l ng  th ng  đ c  tính  cho  m t  đ n  v  tr ng  l ngượ ủ ấ ỏ ườ ượ ộ ơ ị ọ ượ  
(G=mg) c a ch t l ng, đ c ký hi u là ủ ấ ỏ ượ ệ H và g i là c t áp c a m t tr ngọ ộ ủ ộ ạ  
thái ch t l ng.ấ ỏ

(H= 
G

E
); trong đó G là tr ng l ng c a ch t l ngọ ượ ủ ấ ỏ , G=mg. 

Nh  v y c t áp c a ch t l ng:ư ậ ộ ủ ấ ỏ

                         
G

mgh

G

mv

G

pV
H ++=

2

2

 ;                                      (1-1) 

Trong đó:  p - áp su t c a ch t l ng.ấ ủ ấ ỏ

                 V- Th  tích ch t l ng chi m ch .ể ấ ỏ ế ỗ

                 m- Kh i l ng ch t l ng.ố ượ ấ ỏ

                 v - v n t c chuy n đ ng t ng đ i c a ch t l ng.ậ ố ể ộ ươ ố ủ ấ ỏ

                 g- Gia t c tr ng tr ng.ố ọ ườ
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                G- Tr ng l ng c a ch t l ng.ọ ượ ủ ấ ỏ

T  công th c ( 1-1) sau khi bi n đ i ta đ c:ừ ứ ế ổ ượ

h
g

vp
H ++=

2

2

γ
;                                      (1-2).

H là c t áp c a m t tr ng thái ch t l ng, đ n v  c a c t áp là [mHộ ủ ộ ạ ấ ỏ ơ ị ủ ộ 2O]. 

Trong đó:

                γ
p

 - C t áp áp năng;ộ

              
g

v

2

2

 - C t áp đ ng năng;ộ ộ

               h  - C t áp th  năng.ộ ế

T ng ba giá tr  c a c t áp áp năng, c t áp th  năng và c t áp đ ngổ ị ủ ộ ộ ế ộ ộ  
năng bi u th  c t áp toàn ph n c a m t ch t l ng đang t n t i  tr ngể ị ộ ầ ủ ộ ấ ỏ ồ ạ ở ạ  
thái nào đó và đ c xác đ nh b ng công th c (1-2).ượ ị ằ ứ

D a trên c  s  c a đ nh lu t b o toàn  và chuy n hoá năng l ng ápự ơ ở ủ ị ậ ả ể ượ  
d ng cho m t dòng ch y c a ch t l ng t  điụ ộ ả ủ ấ ỏ ừ m 1 đ n đi m 2, ta xét quyể ế ể  
lu t c a nó đ i v i t ng đi u ki n c  th .ậ ủ ố ớ ừ ề ệ ụ ể

                                                                            

Hình 1.1. S  đ  xây d ng ph ng trình năng l ngơ ồ ự ươ ượ

a. Ph ng trình cân b ng năng l ng Berllouli đ i v i ch t l ng lýươ ằ ượ ố ớ ấ ỏ  
t ngưở

Xét tr ng h p quãng đ ng chuy n đ ng t  m t c t 1-1 đ n m tườ ợ ườ ể ộ ừ ặ ắ ế ặ  
c t  2-2  (Hình  1.1)  mà  ch t  l ng  không  trao  đ i  năng  l ng  v i  môiắ ấ ỏ ổ ượ ớ  
tr ng bên ngoài. Khi ch t l ng là lý t ng (đ  nh t b ng không) ta có:ườ ấ ỏ ưở ộ ớ ằ

E1=E2
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Có nghìa là t ng năng l ng t i đ u vào (1-1) và t i đ u ra (2-2) c aổ ượ ạ ầ ạ ầ ủ  

đ ng dòng là nh  nhau. Ho c có th  vi t d i d ng c t áp ta có:ườ ư ặ ể ế ướ ạ ộ

H1=H2  ho c ặ 1

2
11

2
h

g

vp ++
γ

= 2

2
22

2
h

g

vp ++
γ

;

Ph ng trình đ c vi t d i d ng chung là:ươ ượ ế ướ ạ

 consth
g

vp =++
2

2

γ
;                            (1-3)

Đây là ph ng trình Berllouli vi t cho ch t l ng d i d ng t ng quát.ươ ế ấ ỏ ướ ạ ổ

b. Ph ng trình cân b ng năng l ng Berllouli  đ i  v i  ch t l ngươ ằ ượ ố ớ ấ ỏ  
th cự

* Xét tr ng h p quãng đ ng chuy n đ ng t  m t c t 1-1 đ n m tườ ợ ườ ể ộ ừ ặ ắ ế ặ  
c t  2-2  (Hình  1.1)  mà  ch t  l ng  không  trao  đ i  năng  l ng  v i  môiắ ấ ỏ ổ ượ ớ  
tr ng bên ngoài. Ch t l ng th c v i đ  nh t (ườ ấ ỏ ự ớ ộ ớ ν ≠  0), dòng ch y n đ nh.ả ổ ị  
Vì ch t l ng có ấ ỏ ν ≠  0, nên khi ch t l ng chuy n đ ng t  m t c t 1-2 đ nấ ỏ ể ộ ừ ặ ắ ế  
m t c t 2-2 ph i chi phí m t giá tr  c t áp đ  th ng các s c c n d cặ ắ ả ộ ị ộ ể ắ ứ ả ọ  
đ ng và m t s  đi m c c b . Giá tr  t n th t này g i là t n th t c t ápườ ộ ố ể ụ ộ ị ổ ấ ọ ổ ấ ộ  
và ký hi u là ệ htt, ph ng trình đ c vi t d i d ng sau:ươ ượ ế ướ ạ

                                E1= E2 + Ett  ho c ặ H1= H2+ htt(1→2);

Ho c                       ặ 1

2
11

2
h

g

vp ++
γ

= 2

2
22

2
h

g

vp ++
γ

+ htt(1→2);               (1-4)

Trong đó t ng t n th t thu  l c t  1ổ ổ ấ ỷ ự ừ →2 là:

htt(1→2)= hd c đ ng ọ ườ + hc c bụ ộ ;                                       (1-5)

* M t s  ít tr ng h p đ i v i dòng ch t l ng th c (  ộ ố ườ ợ ố ớ ấ ỏ ự ν ≠  0), dòng 
ch y không n đ nh (ả ổ ị v= variant). Khi đó t n t i quán tính t c là ch t l ngồ ạ ứ ấ ỏ  
chuy n đ ng có gia t c ể ộ ố a thì ph ng trình cân b ng năng l ng t ng quátươ ằ ượ ổ  
có d ng:ạ

H1= H2 + htt(1-2)+ Hqt                                             (1-6)

c. T n th t th y l cổ ấ ủ ự

T n th t thu  l c đ c chia làm hai d ng là t n th t c c b  và t nổ ấ ỷ ự ượ ạ ổ ấ ụ ộ ổ  
th t d c đ ng .ấ ọ ườ

*T n th t d c đ ngổ ấ ọ ườ

 Là t n th t x y ra d c theo đ ng di chuy n c a dòng ch y ký hi uổ ấ ả ọ ườ ể ủ ả ệ  
là hλ.
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Năm 1956 Daraf đã tìm ra công th c:   ứ
g

v

d

L
h

2
..

2

λλ =

Trong đó :    L- là chi u dài dòng ch y.ề ả

                     D- là đ ng kính ng.ườ ố

                     V- là v n t c trung bình c a dòng ch y.ậ ố ủ ả

                     G- là gia t c tr ng tr ng.ố ọ ườ

                     λ- là h  s  t n th t d c đ ng. ệ ố ổ ấ ọ ườ

Giá tr  c a h  s  t n th t d c đ ng ph  thu c vào tình tr ng c aị ủ ệ ố ổ ấ ọ ườ ụ ộ ạ ủ  
ng (ví d  ng nh n tr n, ng nhám ...) và đ c tra b ng ho c tính toánố ụ ố ẵ ơ ố ượ ả ặ  

b ng các công th c th c nghi m.ằ ứ ự ệ

Trong th c t  n u đ ng ng đ c t o thành b i nhi u đo n ng cóự ế ế ườ ố ượ ạ ở ề ạ ố  
kích th c khác nhau và tình tr ng ng khác nhau thì  ướ ạ ố hλ t ng quát đ cổ ượ  
tính theo công th c sau:ứ

                                       
g

v

d

L
h i

i

i
i

n

i 2
..

2

1

λλ ∑∑
=

= ;                           (1-7)

* T n th t c c bổ ấ ụ ộ

Khi đ i h ng đ t ng t hay g p v t c n trên đ ng đi, dòng ch y bổ ướ ộ ộ ặ ậ ả ườ ả ị 
tách kh i thành ng và l p t c xu t hi n khu v c xoáy. T i đó x y ra sỏ ố ậ ứ ấ ệ ự ạ ả ự 
r i lo n c a các ph n t  ch t l ng: ố ạ ủ ầ ử ấ ỏ

                                       
g

v
hc 2

.
2

ξ=

Trong đó :  v- là v n t c trung bình  h  l u c a v t c n .ậ ố ở ạ ư ủ ậ ả

                   ξ- là h  s  t n th t c c b  đ c xác đ nh b ng th cệ ố ổ ấ ụ ộ ượ ị ằ ự  
nghi m ệ

x

Z

Re
=ξ ’

                   Z- là h  s  ph  thu c đ c tr ng hình h c c a v t c n,ệ ố ụ ộ ặ ư ọ ủ ậ ả

 x- là s  mũ ph  thu c m c đ  b  phá ho i c a tr ng tháiố ụ ộ ứ ộ ị ạ ủ ạ  
ch y t ng.ả ầ

Trong th c t  n u t i nhi u v  trí có t n th t c c b , v i nhi u h  sự ế ế ạ ề ị ổ ấ ụ ộ ớ ề ệ ố 
ξ  khác nhau thì công th c t ng quát nh  sau:ứ ổ ư
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g

v
h i

n

i 2

2

1

ξξ ∑∑
=

= ;                                   (1-8)

 d. ng d ng c a ph ng trình năng l ng BerllouliỨ ụ ủ ươ ượ

ng đo v n t c Pitô: ng Pitô là m t ng nh  b ng thu  tinh ho cỐ ậ ố ố ộ ố ỏ ằ ỷ ặ  
b ng kim lo i, hình ch  L, đ ng kính t  6 ằ ạ ữ ườ ừ ÷  10 (mm), mi ng ng ng nệ ố ắ  
thu h p v i đ ng kính 1ẹ ớ ườ ÷  2 mm nh  (hình 1.2).ư

                                                                           

Hình 1.2. ng đo v n t c PitôỐ ậ ố

N u đ t  ng  Pitô  sao  cho mi ng ng  ng n ng c  dòng ch y vàế ặ ố ệ ố ắ ượ ả  
vuông góc  v i đ ng dòng s  th y ch t l ng dâng lên trong ng v i đớ ườ ẽ ấ ấ ỏ ố ớ ộ 

cao 
g

vP

2

2

+
γ

; Đ  xác đ h đ  cao v n t c ể ộ ậ ố
g

v

2

2

 ta đ t thêm m t ng đo ápặ ộ ố  

th ng đ ng sao cho  mi ng ng song song v i các đ ng dòng và sát v iẳ ứ ệ ố ớ ườ ớ  

mi ng ng  vào c a ng Pitô. ng  này đo ệ ố ủ ố Ố γ
P

.

Đ  chênh m c ch t l ng trong hai ng đo áp và ng Pitô cho phép xácộ ứ ấ ỏ ố ố  

đ nh giá tr  ị ị
g

v

2

2
.

Vi t ph ng trình Berllouli cho dòng ch y n đ nh qua hai m t c tế ươ ả ổ ị ặ ắ  
sau:

- M t c t 1-1 qua mi ng ng đo áp (Đi m ặ ắ ệ ố ể M sát mi ng ng đo áp )ệ ố

- M t c t 2-2 qua mi ng ng pitô. (Đi m N sát mi ng ng Pito)ặ ắ ệ ố ể ệ ố

- L y m t chu n qua các đi m ấ ặ ẩ ể M và N ta có Z1 = Z2 = 0; v2 = 0; hω 1-

2=0 và vì đo n 1-2 r t ng n, nên ta có: ạ ấ ắ
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hg
pp

gv
pp

g

vp

g

vp ∆=−=→−=⇒=+ .2.2
22

12
1

121
2

21
2

1

γγγγ
.

Nh  v y đo ư ậ ∆h ta tính đ c ượ v.

Đ  xét đ n nh h ng c a tính nh t và s  phá ho i k t c u c aể ế ả ưở ủ ớ ự ạ ế ấ ủ  
dòng ch y khi đ t ng Pitô c n đ a vào công th c tính v n t c. H  sả ặ ố ầ ư ứ ậ ố ệ ố 
t n th t c c b  (ổ ấ ụ ộ ζ) đ c xác đ nh b ng th c nghi m:ượ ị ằ ự ệ

hgv ∆= .2.ζ ;

 H  s  ệ ố ζ = 1,00 ÷  1,04.

1.1.2. PH NG TRÌNH LIÊN T C VÀ NG D NGƯƠ Ụ Ứ Ụ

a. Ph ng trình liên t c c a dòng nguyên tươ ụ ủ ố

 Trong m t dòng nguyên t  c a ch t l ng chuy n đ ng n đ nh ta xétộ ố ủ ấ ỏ ể ộ ổ ị  
đo n gi i h n gi a hai m t c t 1-1 và 2-2, xem hình 1.3ạ ớ ạ ữ ặ ắ

Hình 1.3. S  đ  thành l p ph ng trình liên t cơ ồ ậ ươ ụ

∗ T i m t c t 1-1 ta có di n tích m t c t t là ạ ặ ắ ệ ặ ắ ướ df1 và v n t c làậ ố  
v1

∗ T iạ  m t c t 2-2 ta có di n tích m t c t t là ặ ắ ệ ặ ắ ướ df2 và v n t c làậ ố  
v2

Trong th i gian ờ dt

+ Th  tích ch y qua 1-1 là ể ả v1.df1.dt 

+ Đ ng th i th  tích ch t l ng ch y qua 2-2 là ồ ờ ể ấ ỏ ả v2.df2.dt.

Theo đ c đi m c a dòng nguyên t  trong chuy n đ ng n đ nh, n uặ ể ủ ố ể ộ ổ ị ế  
th  tích ch t l ng ch y vào không b ng ch t l ng ch y ra, thì ho c ch tể ấ ỏ ả ằ ấ ỏ ả ặ ấ  
l ng b  nén l i (đi u này không th  th c hi n đ c vì  ỏ ị ạ ề ể ự ệ ượ ρ=const) ho cặ  
trong ch t l ng xu t hi n l  h ng và m t liên t c (đi u này cũng khôngấ ỏ ấ ệ ỗ ỏ ấ ụ ề  
th  có đ c vì gi  thi t ch t l ng là m t môi tr ng liên t c).ể ượ ả ế ấ ỏ ộ ườ ụ

Do đó, trong chuy n đ ng c a dòng nguyên t  ch t l ng không nénể ộ ủ ố ấ ỏ  
đ c ượ (ρ=const) ta có:  v1.df1.dt= v2.df2.dt. ⇒ v1.df1= v2 .df2

                                         
dQ1=dQ2                                             (1-9)
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b. Ph ng trình liên t c c a toàn dòng ch yươ ụ ủ ả

Ta m  r ng ph ng trình liên t c c a dòng nguyên t  cho toàn dòngở ộ ươ ụ ủ ố  
ch yb ng cách tích phân ph ng trình trên toàn b  m t c t t ả ằ ươ ộ ặ ắ ướ f:

∫∫ =
21

2211 ..
ff

dfdfv υ   ⇒ Q1=Q2   : v1.df1= v2.df2                            (1-10)

Trong dòng nguyên t  ch y n đ nh, l u l ng qua m i m t c t tố ả ổ ị ư ượ ọ ặ ắ ướ  
đ u b ng nhau và v n t c trung bình ề ằ ậ ố v t  l  v i di n tích m t c t t.ỷ ệ ớ ệ ặ ắ ướ

Ph ng trình liên t c là bi u th c c a m t trong nh ng nguyên lýươ ụ ể ứ ủ ộ ữ  
quan tr ng nh t c a v t lý: nguyên lý b o toàn kh i l ng.ọ ấ ủ ậ ả ố ượ

1.2. KHÁI NI M CHUNG V  MÁY TH Y L C TÀU TH YỆ Ề Ủ Ự Ủ

Máy thu  l c là danh t  chung đ  ch  các máy làm vi c b ng cáchỷ ự ừ ể ỉ ệ ằ  
trao đ i năng l ng v i ch t l ng theo nguyên lý thu  l c h c nói riêngổ ượ ớ ấ ỏ ỷ ự ọ  
và c  h c ch t l ng nói chung.ơ ọ ấ ỏ

Máy thu  l c trong th c t  đ c ng d ng r t r ng rãi. Trong lĩnhỷ ự ự ế ượ ứ ụ ấ ộ  
v c công nghi p tàu thu  th ng ng d ng các lo i máy thu  l c nh  cácự ệ ỷ ườ ứ ụ ạ ỷ ự ư  
lo i b m, đ ng c  thu  l c, các lo i xy lanh l c, xy lanh mô men...ạ ơ ộ ơ ỷ ự ạ ự

Có th  phân lo i máy thu  l c theo m t s  c  s  sau.ể ạ ỷ ự ộ ố ơ ở

Trên  ph ng di n  trao  đ i  năng l ng  v i  ch t  l ng  t n  t i  haiươ ệ ổ ượ ớ ấ ỏ ồ ạ  
nguyên t c chính: Nh n năng l ng (B m) và truy n năng l ng (Đ ngắ ậ ượ ơ ề ượ ộ  
c ).ơ

Các máy thu  l c nh n năng l ng t  ngu n bên ngoài d i d ng cỷ ự ậ ượ ừ ồ ướ ạ ơ 
năng (do các đ ng c  lai), sau đó truy n năng l ng cho ch t l ng d iộ ơ ề ượ ấ ỏ ướ  
d ng đ ng năng và áp năng đ c g i là b m.  ạ ộ ượ ọ ơ Bi u th  năng l ng c aể ị ượ ủ  
b m nh  sau:ơ ư

  E1 < E2

  Hay E2-E1= N  

  Ho c ặ E2-E1 > 0

Ng c l i, các máy thu  l c nh n năng l ng c a ch t l ng d iượ ạ ỷ ự ậ ượ ủ ấ ỏ ướ  
d ng đ ng năng và áp năng, sau đó bi n đ i thành c  năng đ  lai các thi tạ ộ ế ổ ơ ể ế  
b  khác thì đ c g i là đ ng c  thu  l c.ị ượ ọ ộ ơ ỷ ự

  E2< E1

  Hay  E1-E2= N  

  Ho c ặ E2-E1< 0
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Đ i v i máy thu  l c nói chung, (Không phân bi t b m hay đ ng c )ố ớ ỷ ự ệ ơ ộ ơ  

d a theo nguyên t c bi n đ i năng l ng ng i ta còn chia ra làm hai lo iự ắ ế ổ ượ ườ ạ  
máy thu  l c cánh d n và máy thu  l c th  tích.ỷ ự ẫ ỷ ự ể

Máy thu  l c cánh d n là máy thu  l c mà trong quá trình làm vi cỷ ự ẫ ỷ ự ệ  
c a nó năng l ng bi n đ i liên t c t  c  năng c a thi t b  lai thành đ ngủ ượ ế ổ ụ ừ ơ ủ ế ị ộ  
năng c a dòng ch y thông qua c  c u chính c a máy là các cánh quay v iủ ả ơ ấ ủ ớ  
v n t c đ  l n (b m cánh d n) ho c ng c l i bi n đ ng năng c a dòngậ ố ủ ớ ơ ẫ ặ ượ ạ ế ộ ủ  
ch t l ng thành c  năng đ  lai các thi t b  ngoài (đ ng c  cánh d n).ấ ỏ ơ ể ế ị ộ ơ ẫ

Trong th c t  máy thu  l c cánh d n th ng là: b m ly tâm, b mự ế ỷ ự ẫ ườ ơ ơ  
h ng tr c, tua bin n c, kh p n i và bi n t c thu  l c...ướ ụ ướ ớ ố ế ố ỷ ự

Máy thu  l c th  tích là máy thu  l c mà trong đó vi c trao đ i năngỷ ự ể ỷ ự ệ ổ  
l ng gi a chúng v i ch t l ng đ c th c hi n nh  s  nén ch t l ngượ ữ ớ ấ ỏ ượ ự ệ ờ ự ấ ỏ  
trong nh ng th  tích công tác kín và d i áp l c thu  tĩnh nh t đ nh (bi nữ ể ướ ự ỷ ấ ị ế  
áp năng c a dòng ch t l ng thành c  năng đ i v i đ ng c  và bi n củ ấ ỏ ơ ố ớ ộ ơ ế ơ 
năng thành áp năng c a dòng ch t l ng đ i v i b m thu  l c)ủ ấ ỏ ố ớ ơ ỷ ự

Các máy thu  l c th  tích có th  là: b m piston, b m bánh răng, b mỷ ự ể ể ơ ơ ơ  
cánh g t và các lo i b m và đ ng c  thu  l c ki u rotor.ạ ạ ơ ộ ơ ỷ ự ể

1.3. CÁC THÔNG S  C  B N C A MÁY TH Y L CỐ Ơ Ả Ủ Ủ Ự

Đ  kh o sát quá trình làm vi c c a máy thu  l c, ng i ta s  d ngể ả ệ ủ ỷ ự ườ ử ụ  
m t s  đ i l ng d a trên đ nh lu t v t lý c  b n và chúng đ c g i làộ ố ạ ượ ự ị ậ ậ ơ ả ượ ọ  
các thông s  c  b n. M t s  thông s  c  b n c a máy thu  l c là: c t áp,ố ơ ả ộ ố ố ơ ả ủ ỷ ự ộ  
l u l ng, công su t, hi u su t.ư ượ ấ ệ ấ

1.3.1. C T ÁPỘ

C t  áp c a ch t l ng hay c a máy thu  l c là giá tr  năng l ng tínhộ ủ ấ ỏ ủ ỷ ự ị ượ  
cho m t đ n v  tr ng l ng c a ch t l ng. C t áp th ng đ c ký hi uộ ơ ị ọ ượ ủ ấ ỏ ộ ườ ượ ệ  
là H, đ n v  là mét và đ c tính b ng công th c d i đây:ơ ị ượ ằ ứ ướ

G

E
H =     

E- Năng l ng c a ch t l ng,ượ ủ ấ ỏ

G- tr ng l ng ch t l ng.ọ ượ ấ ỏ

Đ  ti n cho vi c kh o sát ta đi xác đ nh c t áp cho t ng đ i t ng cể ệ ệ ả ị ộ ừ ố ượ ụ 
th .ể

a. C t áp c a tr ng thái ch t l ngộ ủ ạ ấ ỏ

Là giá tr  c t áp c a ch t l ng nói chung  d ng t ng quát ho c tr ngị ộ ủ ấ ỏ ở ạ ổ ặ ạ  
thái ch t l ng c a đ ng dòng t i m t đi m nào đó: ấ ỏ ủ ườ ạ ộ ể
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h
g

vp
H ++=

2

2

γ
                                           (1-11)

p- Giá tr  áp su t tuy t đ i t i v  trí xác đ nhị ấ ệ ố ạ ị ị

γ - Tr ng l ng riêng c a ch t l ng t i áp su t đó.ọ ượ ủ ấ ỏ ạ ấ

v- T c đ  trung bình c a ch t l ng.ố ộ ủ ấ ỏ

h- Đ  cao hình h c đ i v i m t m t chu n nào đó đ c xác đ nh.ộ ọ ố ớ ộ ặ ẩ ượ ị

g- Gia t c tr ng tr ng.ố ọ ườ

Thông qua giá tr  c t áp ta đánh giá đ c tr ng thái năng l ng c aị ộ ượ ạ ượ ủ  
ph n ch t l ng đó.ầ ấ ỏ

b. C t áp c a b mộ ủ ơ

C t áp c a b m là năng l ng c a ch t l ng nh n đ c thông quaộ ủ ơ ượ ủ ấ ỏ ậ ượ  
b m tính cho m t đ n v  tr ng l ng ch t l ng, ký hi u là ơ ộ ơ ị ọ ượ ấ ỏ ệ HB

G

EE
H 12 −=    hay H= H2- H1.

E1 và H1 - là năng l ng và c t áp t i c a vào c a b m.ượ ộ ạ ử ủ ơ

E2 và H2 - là năng l ng và c t áp t i c a ra c a b m.ượ ộ ạ ử ủ ơ

Hình 1.4. S  đ  tính c t áp c a b mơ ồ ộ ủ ơ

C t áp c a b m còn đ c tính b ng công th c sau:ộ ủ ơ ượ ằ ứ







++−





++= 1

2
11

2

2
22

22
h

g

vp
h

g

vp
HB γγ
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N u phân b  t c  đ  đ ng dòng t i  c a ra và c a vào c a b mế ố ố ộ ườ ạ ử ử ủ ơ  

không đ u, hay dòng ch y t i các v  trí đó  ch  đ  ch y r i thì công th cề ả ạ ị ở ế ộ ả ố ứ  
đ c vi t d i d ng sau:ượ ế ướ ạ







++−





++= 1

2
111

2

2
222

22
h

g

vp
h

g

vp
HB

α
γ

α
γ

,

Trong đó:

α1- H  ệ  s  hi u ch nh đ ng năng t i c a vào.ố ệ ỉ ộ ạ ử

α2- H  ệ  s  hi u ch nh đ ng năng t i c a ra.ố ệ ỉ ộ ạ ử

Công th c tính c t áp c a b m có th  bi n đ i thành:ứ ộ ủ ơ ể ế ổ

                         ( )12

1
2

12
2

212

2

..
hh

g

vvpp
H B −+−+−= αα

γ
.          (1-12)

N u quy c:    ế ướ ( )12
12 hh

pp −+−
γ  là c t áp tĩnh c a b m và ký hi uộ ủ ơ ệ  

là (Ht) và coi 
g

vv

2

.. 1
2

12
2

2 αα −
 là c t áp đ ng, ký hi u là (ộ ộ ệ Hđ), thì ta có:

H=Ht+Hđ,                                                           (1-13)

c. C t áp c a đ ng c  th y l cộ ủ ộ ơ ủ ự

C t áp c a đ ng c  thu  l c là  năng l ng đ n v  mà ch t l ngộ ủ ộ ơ ỷ ự ượ ơ ị ấ ỏ  
truy n đ c thông qua đ ng c  thu  l c. Đây là tr ng h p ng c l iề ượ ộ ơ ỷ ự ườ ợ ượ ạ  
c a b m, v  cách tính cũng gi ng nh  đ i v i b m.ủ ơ ề ố ư ố ớ ơ

1.3.2. L U L NGƯ ƯỢ

L u l ng (hay còn g i là s n l ng) c a máy thu  l c là l ngư ượ ọ ả ượ ủ ỷ ự ượ  
ch t l ng chuy n qua máy thu  l c trong m t đ n v  th i gian, ký hi u làấ ỏ ể ỷ ự ộ ơ ị ờ ệ  
(Q) ho c (ặ G).

Tuỳ thu c l ng ch t l ng đ c đo nh  th  nào mà ta có m t sộ ượ ấ ỏ ượ ư ế ộ ố 
d ng l u l ng sau:ạ ư ượ

L u l ng th  tích là l u l ng đ c đo b ng đ n v  th  tích. Thư ượ ể ư ượ ượ ằ ơ ị ể ứ 
nguyên c a l u l ng th  tích là: mủ ư ượ ể 3/h; m3/s;

L u l ng kh i l ng là l u l ng đ c đo b ng đ n v  kh i l ng.ư ượ ố ượ ư ượ ượ ằ ơ ị ố ượ  
Th  nguyên c a l u l ng kh i l ng là kg/h, kg/s, t n/h…ứ ủ ư ượ ố ượ ấ

L u l ng  tr ng l ng là  l u  l ng đ c  đo b ng đ n v  tr ngư ượ ọ ượ ư ượ ượ ằ ơ ị ọ  
l ng. Th  nguyên c a l u l ng tr ng l ng là T/h, kg/s…ượ ứ ủ ư ượ ọ ượ
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